MORTGAGE AGREEMENT OVER THE CHATTEL

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐỘNG SẢN

No. / Số:     
Dated/ Ngày:     
Between

Giữa

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD.

DONG NAI BRANCH

NGÂN HÀNG THE SHANGHAI COMERCIAL & SAVING BANK, LTD.

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

(Mortgagee)

(Bên Nhận Thế Chấp)

Và

And

COMPANY
CÔNG TY
(Mortgagor)

(Bên Thế Chấp)


THIS MORTGAGE AGREEMENT OVER THE CHATTEL is made on       between:

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP ĐỘNG SẢN NÀY được lập vào ngày     , giữa:     
(1) THE MORTGAGOR:     
BÊN THẾ CHẤP:     
· Enterprise Registration Certificate No.       issued by Business Registration Office under Department of Planning and Investment of       Province,       registration on      ,     th registration on      
Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:      cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh      , đăng ký lần đầu ngày      , đăng ký thay đổi lần      . ngày      .
· Registered office:      

Địa chỉ:      
· Tel/ Điện thoại:        Fax:      
· Representative:      Title:      
Người đại diện:       Chức danh:      
· 
Under Attorney Letter No:      
Theo Văn bản Ủy quyền số:      
AND

VÀ 

(2) THE MORTGAGEE: 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP: 

THE SHANGHAI COMMERCIAL ＆ SAVINGS BANK, LTD - DONG NAI BRANCH 

NGÂN HÀNG THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

· Business Registration Certificate No. 3602414719 issued by Business Registration Division under Department of Planning and Investment of Dong Nai Province, 1st registration on 09/12/2010, 4th registration on 05/01/2015.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 3602414719 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần 1 ngày 09/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 05/01/2015.
· Registered address: Shop 29, Big C Dong Nai Commercial Center, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Địa chỉ: Shop 29, TTTM Big C Đồng Nai, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
· Tel/ Điện thoại: 061 8875111
Fax: 061 8826875
· Representative: Chen Kuo Chung
Title:General Manager 
Người đại diện: Chen Kuo Chung
Chức danh: Tổng Giám đốc
WHEREAS 

XÉT VÌ

The Mortgagor and the Mortgagee have entered into the Facility Letter No     
dated      in order to fully secure all present and future, actual or contingent obligations of the Mortgagor under the Facility Letter and other related facility documents (“Facility Documents" as defined in Article 1), two parties agree to sign this Mortgage Agreement Over the Chattel (hereafter referred to as the “Agreement”) with the terms and conditions set forth bellows:

Bên Thế Chấp và Bên Nhận Thế Chấp đã ký Thỏa thuận Tín Dụng số       ngày       để đảm bảo đầy đủ cho tất cả các nghĩa vụ hiện tại cũng như trong tương lai, thực tế hay ngẫu nhiên của Bên Thế Chấp theo Thỏa thuận Tín Dụng và các văn kiện tín dụng khác có liên quan (“Văn kiện Tín dụng” được định nghĩa tại điều 1), hai bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Thế Chấp Động Sản (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) này với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây:

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

ARTICLE 1: DEFINITIONS

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Unless otherwise defined in this Agreement, capitalized terms defined in this Agreement have the same meaning in the Facility Documents;

Trừ khi được định nghĩa khác trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này có cùng nghĩa như được định nghĩa và giải thích trong Hợp Đồng Tín Dụng.

“Security Interest” means a mortgage, pledge, guarantee, security deposit, escrow deposit, lien or any other security interest to secure the obligations in accordance with the laws of Vietnam or any agreement or arrangement of the same nature;

“Biện Pháp Bảo Đảm” có nghĩa là các biện pháp thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, ký quỹ, ký cược, cầm giữ tài sản hoặc bất cứ biện pháp bảo đảm nào khác để bảo đảm các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc dàn xếp có cùng bản chất nào;

“State Agency” means any competent State authority of Vietnam;

“Cơ Quan Nhà Nước” có nghĩa là bất kỳ cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền nào của Việt Nam; 

“Security Registrar” means the National Registration Agency for Secured Transactions or another competent body which has the authority to register the Mortgaged Properties or the Mortgage;

“Cơ Quan Đăng Ký GDBĐ” có nghĩa là Cục Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền khác có chức năng đăng ký các Tài Sản Thế Chấp hoặc Thế chấp;

“Enforcement Agent” means a natural person or a legal entity appointed by the Mortgagee for the performance of any activity provided in Article 15 of this Agreement; 

“ Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp” có nghĩa là một thể nhân hoặc pháp nhân được Bên Nhận Thế Chấp chỉ định để thực hiện bất cứ công việc nào được quy định tại Điều 15 của Hợp Đồng này; 

“Application for Registration of Enforcement Notice” means an application for registration of an Enforcement Notice in favor of the security to be filed with the Security Registrar;

“Đơn Đăng Ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ” có nghĩa là đơn đăng ký thông báo xử lý Tài sản Thế chấp với Cơ quan Đăng ký GDBĐ;

“Certificate of Security Registration” means the registration certificate of the mortgage issued by the Security Registrar;

“Giấy Chứng Nhận Đăng Ký GDBĐ” có nghĩa là giấy chứng nhận đã đăng ký giao dịch thế chấp do Cơ Quan Đăng Ký GDBĐ cấp;

“Ownership Documents” means documents listed in Article 6.1 (a) of this Agreement;

“Giấy Tờ Sở Hữu” có nghĩa là các tài liệu được liệt kê tại Điều 6.1 (a) của Hợp Đồng này;

“Mortgage Agreement” means this Mortgage Agreement and all of its amendments, supplements and renewal there to from time to time;

“Hợp Đồng Thế Chấp” có nghĩa là Hợp Đồng Thế Chấp này và các văn bản sửa đổi, bổ sung và gia hạn tại từng thời điểm.

“Insurance” means policies of insurance (including insurance applications, insurance certificates and insurance rules) and/or its schedule taken out or affected by the Mortgagor with one or more insurers, in respect of the Mortgaged Properties and all of its amendments, supplements and renewal from time to time;

“Bảo Hiểm” có nghĩa là các hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả đơn bảo hiểm, chứng thư bảo hiểm và quy tắc bảo hiểm) và/hoặc phụ lục của nó mà Bên Thế Chấp có hoặc nhận được từ một hoặc nhiều công ty bảo hiểm liên quan đến Tài Sản Thế Chấp và các văn bản sửa đổi, bổ sung và gia hạn tại từng thời điểm.

“Facility Letter” means Facility Letter No.      .dated     and any other Facility Letters made between the Mortgagee and the Mortgagor thereafter, and all amendments or supplement or renewal thereto from time to time;

“Thỏa thuận Tín Dụng” có nghĩa là Thỏa thuận Tín Dụng số      ngày       và bất cứ thỏa thuận tín dụng nào khác sau đó giữa Bên Nhận Thế Chấp và Bên Thế Chấp và các văn bản sửa đổi, bổ sung và gia hạn đối với Thỏa thuận Tín Dụng trong từng thời điểm;

“Facility Documents” means any or all of the Facility Letter, the General Agreement for Banking Transactions, this Mortgage Agreement and any other security documents, the Trade Finance General Agreement and other documents entered into between the Mortgagee and the Mortgagor in connection with the facilities;

“Văn kiện Tín dụng” có nghĩa là bất kỳ hoặc toàn bộ Thỏa thuận Tín dụng, Hợp đồng này, Văn kiện Bảo đảm, Thỏa thuận Chung về Tài chính Thương mại và các tài liệu khác được ký kết giữa Ngân hàng và Bên vay liên quan đến các khoản Tín dụng.
“Default Interest Rate” means the default interest set forth under the Facility Documents.

“Lãi suất Quá hạn” là lãi suất quá hạn như được quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng;

“Secured Obligations” means all obligations as provided under Article 2 of this Agreement.

“Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm” có nghĩa là tất cả các nghĩa vụ được quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

“Event of Default” means any event of default as provided in the Facility Documents.

“Sự Kiện Vi Phạm” có nghĩa là các sự kiện vi phạm được quy định tại các Văn Kiện Tín Dụng;

“Mortgaged Properties” means the properties mortgaged by the Mortgagor as specified in Article 3 of this Agreement.

“Tài Sản Thế Chấp” có nghĩa là các tài sản được Bên Thế Chấp thế chấp theo quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này;

“Enforcement Notice” means an enforcement notice as provided in Article 14.1 (a) of this Agreement; 

“Thông Báo Xử Lý TSBĐ” có nghĩa là một thông báo xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Điều 14.1 (a) của Hợp Đồng này;

“Mortgage” means the security transaction in the form of the mortgage created pursuant to this Agreement.

“Thế Chấp” có nghĩa là giao dịch được bảo đảm dưới hình thức thế chấp được tạo nên căn cứ theo Hợp Đồng này.

ARTICLE 2: SECURED OBLIGATIONS

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

2.1 The Mortgagor agrees to mortgage all Mortgaged Properties listed below in Article 3 of this Agreement in favour of the Mortgagee as security for all payment obligations and liabilities of the Mortgagor to the Mortgagee under the Facility Documents by payment of all moneys payable there under;

Bên Thế Chấp đồng ý thế chấp toàn bộ Tài Sản Thế Chấp như được liệt kê tại Điều 3 của Hợp Đồng này với quyền ưu tiên cho Bên Nhận Thế Chấp để đảm bảo cho tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán của Bên Thế Chấp đối với Bên Nhận Thế Chấp theo các Văn Kiện Tín Dụng bằng việc phải thanh toán mọi khoản tiền phải trả theo đó.

2.2 This Agreement shall be a continuing security and shall be available to secure whatever may be the balance at any time or from time to time by the Mortgagor to the Mortgagee pursuant to this Agreement, and such continuing security shall remain in full force and effect until the Secured Obligations have been paid in full, notwithstanding

Hợp Đồng này sẽ là một biện pháp bảo đảm được duy trì và sẽ được thực hiện để bảo đảm cho bất cứ điều gì có thể làm cân bằng thanh toán tại bất cứ thời điểm nào hoặc trong từng thời điểm bởi Bên Thế Chấp đối với Bên Nhận Thế Chấp căn cứ vào Hợp Đồng này và biện pháp bảo đảm được duy trì đó sẽ giữ nguyên hiệu lực thi hành cho đến khi Các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm đã được thanh toán đầy đủ bất kể việc:

(a) the death, bankruptcy, insolvency or liquidation or any incapacity or change in the constitution or status of the Mortgagor; or

Giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc thanh lý hoặc bất cứ việc không có khả năng nào hoặc sự thay đổi trong việc thiết lập hoặc tình trạng của Bên Thế Chấp; hoặc
(b) the release of any security or additional security whatsoever which the Mortgagee may for time being hold or which may hereafter be held by the Mortgagee as security for the Secured Obligations; or

Miễn trừ bất cứ biện pháp bảo đảm hoặc biện pháp bảo đảm thêm vào nào mà Bên Nhận Thế Chấp có được trong thời gian nắm giữ hoặc được nắm giữ sau đó bởi Bên Nhận Thế Chấp như là biện pháp bảo đảm cho Các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; hoặc

(c) the Mortgagee compounding for discharging, waiving, releasing or varying the liability or obligation of the Mortgagor (or any one or more of them if the Mortgagor consists of two or more persons) or any other person.

Bên Nhận Thế Chấp đạt được thỏa thuận để hủy bỏ, từ bỏ, miễn trừ hoặc thay đổi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của Bên Thế Chấp (hoặc của bất cứ ai trong đó nếu Bên Thế Chấp có từ hai người trở lên) hoặc bất cứ bên nào khác.

2.3 The term/duration of this Agreement shall commence on the signing date hereof and shall be in full force and effect until all obligations of the Mortgagor to the Mortgagee under the Agreement and the Facility Documents are totally extinguished.
Hợp Đồng này có thời hạn bắt đầu từ ngày ký và sẽ duy trì toàn bộ hiệu lực thi hành cho đến khi tất cả các nghĩa vụ của Bên Thế Chấp đối với Bên Nhận Thế Chấp theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Tín Dụng được thực hiện đầy đủ. 

ARTICLE 3: MORTGAGED PROPERTIES

ĐIỀU 3: TÀI SẢN THẾ CHẤP

The Mortgaged Properties shall consist of all properties listed below:

Tài sản Thế chấp bao gồm tất cả các Tài sản được liệt kê dưới đây:

3.1. Machinery and equipment as per Appendix 2 attached herein; and

Máy móc thiết bị theo danh sách tại Phụ Lục 2 đính kèm Hợp Đồng này; và

3.2. All rights, titles and benefits attached to or arising in connection with the properties mentioned under the Article 3.1 above, Ownership Documents and/or other related documents and contracts (including the rights to receive payments for compensation and indemnity which the Mortgagor has received or will receive).

Các quyền, quyền lợi và lợi ích gắn liền hoặc phát sinh từ các tài sản đã liệt kê tại Điều 3.1 nói trên, Giấy Tờ Sở Hữu và/hoặc các tài liệu và hợp đồng liên quan khác (kể cả các khoản tiền bồi thường và bồi hoàn mà Bên Thế Chấp được nhận hoặc sẽ được nhận).

ARTICLE 4: VALUE OF THE MORTGAGED PROPERTIES

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

4.1 
The parties agree that value of the Mortgaged Properties, which is listed in “Agreement of Collateral Appraisal” dated       between the Mortgagee and the Mortgagor (“Agreement of Collateral Appraisal”) attached to this Agreement shall be USD       (in words: United States Dollars      Only);

Các bên đồng ý rằng giá trị của Tài Sản Thế Chấp được liệt kê cụ thể trong “BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP” ngày       giữa Bên Nhận Thế Chấp và Bên Thế Chấp (“BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN THẾ CHẤP”) đính kèm theo Hợp Đồng là       USD (bằng chữ:       Đô la Mỹ).

4.2 
At any time after the date of this Agreement, if the Mortgagee determines that the value of the Mortgaged Properties falls below the above value, the Mortgagor shall provide additional properties as security for the performance of the Secured Obligations;


Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi ký Hợp Đồng này, nếu Bên Nhận Thế Chấp xác định rằng giá trị của Tài Sản Thế Chấp thấp hơn giá trị nêu trên, Bên Thế Chấp sẽ bổ sung tài sản để đảm bảo cho việc thực hiện các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

4.3 
The parties further agree that the value of the Mortgaged Properties stated above shall not be applicable to the enforcement of the security.


Các Bên thỏa thuận thêm rằng giá trị của Tài Sản Thế Chấp được quy định ở trên không áp dụng cho việc xử lý Tài Sản Thế Chấp.

ARTICLE 5: SECURITY REGISTRATION AND FEE PAYMENT

ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

5.1 
Unless otherwise requested by the Mortgagee, the Mortgagor is obliged to register the Mortgage with relevant authorities in accordance with the law. The amendment and de-registration of the Mortgage requires prior written approval from the Mortgagee;

Trừ khi Bên Nhận Thế Chấp có yêu cầu khác, Bên Thế Chấp có nghĩa vụ đăng ký Thế Chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Việc sửa đổi, xóa đăng ký Thế Chấp phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Nhận Thế Chấp.

5.2 
The Mortgagor shall, at its own costs and expenses, pay all fees and costs relating to the registration of the Mortgage in accordance with this Article 5.1.

Bên Thế Chấp chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí và lệ phí liên quan đến việc đăng ký Thế Chấp theo Điều 5.1 của Hợp Đồng này.
ARTICLE 6: OWNERSHIP DOCUMENTS

ĐIỀU 6: GIẤY TỜ SỞ HỮU

6.1 Delivery of Ownership Documents

Giao Giấy Tờ Sở Hữu

(a) The Mortgagor shall deliver the Mortgagee the original copy of documents evidencing the Mortgagor’s ownership to the Mortgaged Properties at the request of the Mortgagee;

Bên Thế Chấp phải giao cho Bên Nhận Thế Chấp nắm giữ bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên Thế Chấp đối với Tài Sản Thế Chấp theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp;

(b) The Mortgagee is entitled to sign agreements as necessary for storage of documents in Vietnam and the Mortgagor agrees to bear all costs arising from the use of such storage services;

Bên Nhận Thế Chấp được quyền ký các thỏa thuận cần thiết cho việc gửi giữ tài liệu tại Việt Nam và Bên Nhận Thế Chấp đồng ý chịu mọi chi phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ gửi giữ đó;

(c) The Mortgagee may, at its own discretion, lend the Mortgagor any documents and papers already delivered to the Mortgagee in accordance with Item (a) of Article 6.1 of this Agreement after the Mortgagor has submitted a written request to the Mortgagee indicating the purpose and term of such use. The Mortgagee may request the Mortgagor to return these documents and papers prior to the said term of use, if it is found that there is any misuse or in case of any Default.

Bên Nhận Thế Chấp có toàn quyền quyết định việc cho Bên Thế Chấp mượn các giấy tờ và tài liệu đã giao cho Bên Nhận Thế Chấp theo Mục (a), Điều 6.1 này khi Bên Nhận Thế Chấp nhận được văn bản đề nghị của Bên Thế Chấp, trong đó ghi rõ mục đích và thời hạn sử dụng. Nếu phát hiện Bên Thế Chấp sử dụng sai mục đích hoặc khi xảy ra bất kỳ Vi Phạm nào, Bên Nhận Thế Chấp có quyền yêu cầu Bên Thế Chấp phải giao lại các giấy tờ và tài liệu này trước khi hết thời hạn ở trên.

6.2 Performance of Obligations

Thực hiện các nghĩa vụ

(a) Notwithstanding the mortgage of Mortgaged Properties in accordance with this Agreement, the Mortgagor shall comply with and perform its obligation in relation to the Mortgaged Properties, Ownership Documents and other documents relating to the Mortgaged Properties. The Mortgagor also agrees that the Mortgagee and the Enforcement Agent shall not assume any of the Mortgagors liabilities or obligations under any document relating to the Mortgaged Properties;

Mặc dù đã thế chấp các Tài Sản Thế Chấp theo Hợp Đồng này, Bên Thế Chấp vẫn phải tiếp tục tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến Tài Sản Thế Chấp, Giấy Tờ Sở Hữu và các văn bản khác liên quan đến Tài Sản Thế Chấp. Bên Thế Chấp cũng đồng ý rằng Bên Nhận Thế Chấp và Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp sẽ không phải gánh chịu bất kỳ một trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào của Bên Thế Chấp theo bất kỳ một tài liệu nào liên quan đến Tài Sản Thế Chấp;

(b) The Mortgagor shall make payment of all monies which become due or payable in relation to the Mortgaged Properties and the Mortgage. In case of any failure of payment by the Mortgagor, the Mortgagee or the Enforcement Agent may (without any obligation) pay on behalf of the Mortgagor. The Mortgagor shall indemnify such payments to the Mortgagee or the Enforcement Agent upon request and at the same time, the Mortgagor shall also have to pay an interest accrued on such amount at the Default Interest Rate calculated from the date of payment made by the Mortgagee or the Enforcement Agent to the date of actual reimbursement by the Mortgagor.

Bên Thế Chấp phải thanh toán mọi khoản tiền đến hạn hoặc phải thanh toán liên quan đến Tài Sản Thế Chấp và Thế Chấp. Khi Bên Thế Chấp vi phạm bất cứ nghĩa vụ thanh toán nào, Bên Nhận Thế Chấp hoặc Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp có thể (nhưng không có nghĩa vụ) thanh toán nhân danh Bên Thế Chấp. Ngay khi được yêu cầu, Bên Thế Chấp phải bồi hoàn các khoản thanh toán đó cho Bên Nhận Thế Chấp hoặc Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp, đồng thời phải trả một khoản lãi quá hạn theo mức lãi suất quá hạn tính trên số tiền đó cho khoảng thời gian từ ngày Bên Nhận Thế Chấp hoặc Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp thanh toán cho đến ngày Bên Thế Chấp bồi hoàn trên thực tế.
ARTICLE 7: NOTICE ON THE CREATION OF MORTGAGED PROPERTIES

ĐIỀU 7: THÔNG BÁO HÌNH THÀNH TÀI SẢN THẾ CHẤP 

7.1. Within thirty (30) days:

Trong vòng ba mươi (30) ngày:

(a) After the creation of any Mortgaged Properties by the way of execution of any purchase contract; and/or

Sau khi Tài Sản Thế Chấp được hình thành thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán; và/hoặc

(b) After any Mortgaged Properties is created or acquired in other manners, the Mortgagor shall deliver a written notice to the Mortgagee providing the detailed description and the value of the newly created Mortgaged Property, and register such changes to the Mortgaged Properties the Security Registrar at the Mortgagee’s request.

Sau khi Tài Sản Thế Chấp được hình thành hoặc có được theo một cách thức khác, Bên Thế Chấp phải thông báo bằng văn bản cho Bên Nhận Thế Chấp, trong đó mô tả chi tiết về Tài Sản Thế Chấp mới hình thành và giá trị của Tài Sản Thế Chấp với Cơ Quan Đăng Ký GDBĐ theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp.

7.2. All parties agree that the notice of the creation of the Mortgaged Properties is an integral part of this Agreement.

Các bên đồng ý rằng văn bản thông báo hình thành Tài Sản Thế Chấp là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.

ARTICLE 8: THE RIGHTS OF THE MORTGAGEE

ĐIỀU 8: QUYỀN CỦA BÊN NHẬN THẾ CHẤP

In addition to other provisions of this Agreement, the Mortgagor irrevocably recognizes and agrees that the Mortgagee shall have the following rights and powers during the term of this Agreement:

Ngoài các quy định khác trong Hợp Đồng này, Bên Thế Chấp công nhận và đồng ý không hủy ngang rằng Bên Nhận Thế Chấp có các quyền và quyền hạn trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng này như sau:

(a) To exercise its rights and powers in relation to the Mortgage and the Mortgaged Properties as provided in this Agreement and in the Facility Documents;

Thực hiện các quyền và quyền hạn của Bên Nhận Thế Chấp liên quan đến Thế Chấp và Tài Sản Thế Chấp theo quy định trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Tín Dụng;

(b) To keep documents and papers relating to the Mortgaged Properties, the Mortgage and registration of the Mortgage;

Giữ các giấy tờ và tài liệu liên quan đến Tài Sản Thế Chấp, Thế Chấp, và đăng ký Thế Chấp;

(c) To examine and monitor the use of the Mortgaged Properties, documents relating the Mortgaged Properties (in case the Mortgator does not keep these documents) and the Mortgage, including the inspection of any place where the Mortgaged Properties are located without any decision from a court or an approval of any kind; 

Kiểm tra và giám sát việc sử dụng Tài Sản Thế Chấp, các giấy tờ liên quan đến Tài Sản Thế Chấp (nếu Bên Nhận Thế Chấp không nắm giữ các loại giấy tờ này) và Thế Chấp bao gồm cả việc đến bất kỳ nơi nào có Tài Sản Thế Chấp để kiểm tra mà không cần có lệnh của Tòa án hay bất kỳ hình thức chấp thuận nào khác;

(d) To manage and use any Mortgaged Properties in accordance with the provisions of this Agreement;

Quản lý và sử dụng bất kỳ Tài Sản Thế Chấp nào theo các quy định của Hợp Đồng này;

(e) To negotiate and execute any agreement and document and to perform all actions and task necessary to perform this Agreement;

Đàm phán và ký kết mọi thỏa thuận, văn bản và thực hiện mọi hành động và công việc khi cần thiết để thực hiện Hợp Đồng này;

(f) To prepare documentation and sign documents to register the Mortgage, to amend and supplement the registered Mortgage, to register the Enforcement Notice and to carry out other tasks stipulated in this Agreement;

Lập hồ sơ và ký các giấy tờ để đăng ký Thế Chấp, sửa đổi, bổ sung các Thế Chấp đã đăng ký, đăng ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ và thực hiện các công việc khác theo quy định của Hợp Đồng này;

(g) To appoint any Enforcement Agent for the purpose of enforcing the security as provided in Article 15 of this Agreement; and 

Chỉ định Đại Diện Xử Lý Tài Sản Thế Chấp tham gia xử lý Tài Sản Thế Chấp theo quy định tại Điều 15 Hợp Đồng này; và

(h) To enforce the security (including without any limitation to sales, assignment, lease and receipt of monies from third parties) to recover debts in accordance with the provision of this Agreement.

Xử lý Tài Sản Thế Chấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán, chuyển nhượng, cho thuê và nhận tiền từ các bên thứ ba) để thu hồi nợ theo quy định của Hợp Đồng này.

ARTICLE 9: USE OF THE MORTGAGED PROPERTIES

ĐIỀU 9: SỬ DỤNG TÀI SẢN THẾ CHẤP

9.1
Prior to occurrence of any Default

Trước khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm

Where no Default occurs as stipulated in the Facility Documents, the Mortgagor may use, exploit and perform its other rights and powers with respect to the Mortgaged Properties with the following conditions:

Trước khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Văn Kiện Tín Dụng, Bên Thế Chấp có thể sử dụng, khai thác và thực hiện các quyền và quyền hạn khác của mình đối với Tài Sản Thế Chấp với các điều kiện sau đây:

(a) it shall comply with all provisions of this Agreement and of the Facility Documents;

Bên Thế Chấp phải tuân thủ các quy định tại Hợp Đồng này và Các Văn Kiện Tín Dụng;

(b) it may not do anything which decreases the value of the Mortgaged Properties except for normal wear and tear; and

Bên Thế Chấp không được làm giảm giá trị của Tài Sản Thế Chấp trừ trường hợp hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng; và

(c) it may not affect or impair the rights, powers and interests of the Mortgagee as stipulate in this Agreement and in the Facility Documents.

Bên Thế Chấp không được làm ảnh hưởng hoặc phương hại các quyền, quyền hạn và lợi ích của Bên Nhận Thế Chấp theo quy định trong Hợp Đồng này và Các Văn Kiện Tín Dụng. 

9.2
After the occurrence of any Default

Sau khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm

After the occurrence of any Default as stipulated in the Facility Documents, the Mortgagor shall cease to use, exploit or perform any right or power in relation to the Mortgaged Properties without prior written approval from the Mortgagee.

Sau khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Văn Kiện Tín Dụng, Bên Thế Chấp sẽ không sử dụng, khai thác và sẽ không thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào liên quan đến Tài Sản Thế Chấp nếu không được Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận trước bằng văn bản.

ARTICLE 10: THE OBLIGATIONS OF THE MORTGATOR

ĐIỀU 10: NGHĨA VỤ CỦA BÊN THẾ CHẤP

10.1
The Mortgagor must not exchange, sell, transfer, assign, give, present, lease or allow a third party to use or exploit or otherwise dispose of all or any part of the Mortgaged Properties except for prior written approval from the Mortgagee; 

Trừ khi được Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận trước bằng văn bản, Bên Thế Chấp không được trao đổi, bán, chuyển nhượng, chuyển giao, tặng cho, cho thuê hoặc cho người khác sử dụng, hoặc bằng cách khác khai thác hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Thế Chấp; 

10.2
Except for the Mortgage under this Agreement and other Security Interests which have been approved by the Mortgagee, the Mortgagor shall not create, maintain or permit to subsist any Security Interests on all or any part of the Mortgaged Properties;

Trừ việc thế chấp theo Hợp Đồng này và các biện pháp bảo đảm khác được Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận, Bên Thế Chấp sẽ không tái lập, duy trì hoặc cho phép tồn tại bất kỳ biện pháp bảo đảm nào đối với toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Thế Chấp;

10.3
The Mortgagor may not deal with any procedure to (i) cancel, amend or supplement or replace any approval or registration of the Mortgaged Properties or the Mortgage, or (ii) release the security contemplated by this Agreement except for prior written consent of the Mortgagee;

Bên Thế Chấp không được làm thủ tục để (i) hủy, sửa đổi, bổ sung, thay thế bất kỳ chấp thuận hoặc đăng ký nào đối với Tài Sản Thế Chấp hoặc Thế Chấp, hoặc (ii) giải chấp việc bảo đảm theo Hợp Đồng này, trừ trường hợp được Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận trước bằng văn bản;

10.4
The Mortgagor may not (i) destroy, cause damage or devalue or cause to be destroyed, damaged or devalued any Mortgaged Property (except for normal wear and tear); or (ii) terminate or cancel any Ownership Documents, or (iii) do or cause to be done anything which may have adverse effects on the rights, benefits and interests of the Mortgagee with respect to the Mortgaged Properties;

Bên Thế Chấp không được (i) hủy, làm hỏng hoặc giảm giá trị hoặc là nguyên nhân hủy hoại, làm hỏng hoặc giảm giá trị của bất cứ Tài Sản Thế Chấp nào (trừ những hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng), hoặc (ii) chấm dứt hoặc hủy bỏ bất cứ Giấy Tờ Sở Hữu nào, hoặc (iii) gây ra hoặc là nguyên nhân gây ra bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến các quyền, quyền lợi, lợi ích của Bên Nhận Thế Chấp đối với Tài Sản Thế Chấp;

10.5
The Mortgagor may not take any action which may cause any Ownership Documents to be terminated, canceled or non-renewed or make the Mortgaged Properties subject to any confiscation, attachment or seizure by any State Agency or a third party.

Bên Thế Chấp không có bất kỳ hành vi nào có thể làm cho bất kỳ Giấy Tờ Sở Hữu nào bị chấm dứt, hủy bỏ hoặc không được gia hạn hoặc làm cho Tài Sản Thế Chấp bị tịch thu, phong tỏa, kê biên bởi bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

ARTICLE 11: INSURANCE

ĐIỀU 11: BẢO HIỂM

11. 1
Insured Scope

Phạm vi được bảo hiểm

The provisions in connection with insurance in this Agreement are applicable only if the Mortgagor mortgages the Insurance, the rights, title and interests of the Mortgagor under the Insurance.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm trong Hợp Đồng này chỉ áp dụng khi Bên Thế Chấp có thế chấp Bảo Hiểm và các quyền, quyền tài sản và lợi ích của Bên Thế chấp theo Bảo hiểm.

11.2
Insurrance Obligations

Nghĩa vụ bảo hiểm

(a) The Mortgagor shall, upon the request of the Mortgagee, buy and maintain insurance for Mortgaged Properties during the term of this Agreement from one or several insurers acceptable to the Mortgagee with the following conditions;

Trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp, Bên Thế Chấp sẽ mua và duy trì bảo hiểm cho Tài Sản Thế Chấp tại một hoặc một số công ty bảo hiểm được Bên Nhận Thế Chấp chấp nhận, với các điều kiện sau:

(i) The insured amount under the relevant Insurance shall not be less than the total payable amount (including without any limitation to the principal, interest and fees to be charged during the term of the Facility Documents) or another amount determined by the Mortgagee;

Số tiền được bảo hiểm theo Bảo Hiểm có liên quan không được thấp hơn tổng số tiền phải thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền gốc, tiền lãi và các khoản phí được tính trong suốt thời hạn của các Văn Kiện Tín Dụng) hoặc một số tiền khác do Bên Nhận Thế Chấp xác định;

(ii) Insurance shall be maintained against all risks, including without any limitation to losses or damages caused by fire, explosion and other normal risks in relation to the construction and operation/exploitation of Mortgaged Properties or any other risks at the reasonable request to the Mortgagee; and

Bảo Hiểm sẽ duy trì cho mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất hoặc thiệt hại do hỏa hoạn, cháy nổ và các rủi ro thông thường khác liên quan đến việc xây dựng và hoạt động/khai thác của Máy Móc Thiết Bị hoặc bất kỳ rủi ro nào khác theo yêu cầu hợp lý của Bên Nhận Thế Chấp; và

(iii) All terms, including premiums and deductions in the Insurance must be in accordance with the practice in the international insurance market and shall be in the substance and form acceptable to the Mortgagee;

Tất cả các điều khoản, kể cả mức phí và mức khấu trừ Bảo Hiểm phải phù hợp với thông lệ trên thị trường bảo hiểm và có nội dung và hình thức được Bên Nhận Thế Chấp chấp nhận.

(b) Unless otherwise accepted in writing by the Mortgagee, the Mortgagor shall neither amend nor supplement the Insurance, including amendments relating to insurance coverage, insured event, reduction of insurance amounts, or any increase in the exclusion of compensation liabilities;

Trừ khi được chấp thuận khác đi bằng văn bản bởi Bên Nhận Thế Chấp, Bên Thế Chấp không được sửa đổi hoặc bổ sung Bảo Hiểm kể cả việc sửa đổi phạm vi bảo hiểm, sự kiện bảo hiểm, giảm số tiền bảo hiểm hoặc tăng thêm các trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường;

(c) The Mortgagor may not cancel, terminate or do anything which may lead to the cancellation or termination of the Insurance or any decrease in the rights and interests of the Mortgagor under the Insurance;

Bên Thế Chấp không được hủy bỏ, chấm dứt hoặc làm bất kỳ việc gì có khả năng dẫn đến việc hủy bỏ hoặc chấm dứt Bảo Hiểm, hoặc làm giảm quyền và lợi ích của Bên Thế Chấp theo Bảo Hiểm;

(d) The Mortgagor must not do, nor permit any person to do, anything that may cause any Insurance to become invalid or put in danger of being invalid or unenforceable;

Bên Thế Chấp không được tự mình hoặc cho phép người khác làm bất kỳ việc gì có thể làm cho bất cứ Bảo Hiểm nào vô hiệu hoặc có nguy cơ bị vô hiệu hoặc không thể thi hành;

(e) The Mortgagor undertakes to strictly implement its obligations under the Insurance (including its prompt payment of any insurance premium and other amounts in favor of the insurers) for the purpose of maintaining the validity and full effect of the Insurance during the term of Facility Documents;

Bên Thế Chấp cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các nghĩa vụ theo Bảo Hiểm (kể cả việc thanh toán kịp thời mọi khoản phí bảo hiểm và các khoản tiền khác cho công ty bảo hiểm) nhằm mục đích duy trì đầy đủ giá trị và hiệu lực của Bảo Hiểm trong suốt thời hạn của các Văn Kiện Tài Chính;

(f) The Mortgagor shall not do nor abstain from doing, nor permit to do nor forbid to do anything which may affect the Mortgagor’s rights to claim or to receive monies under any Insurance; and

Bên Thế Chấp sẽ không thực hiện hoặc bỏ qua không thực hiện hoặc cho phép thực hiện hoặc cấm không thực hiện bất kỳ việc nào mà có thể ảnh hưởng đến quyền khiếu nại hoặc quyền nhận tiền của Bên Thế Chấp theo bất kỳ Bảo Hiểm nào; và

(g) Upon any occurrence of an insured event, The Mortgagor is obliged to deliver a written notice to the Mortgagee informing the status of the losses, damages as well as the recovery plan for its business activities.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bên Thế Chấp có nghĩa vụ thông báo ngay bằng văn bản cho Bên Nhận Thế Chấp về tình trạng tổn thất, thiệt hại cũng như kế hoạch khắc phục cho hoạt động kinh doanh của Bên Thế Chấp.

11.3
Notice and acknowledgement of the Mortgage

Thông báo và công nhận thế chấp
(a) Unless otherwise agreed by the Mortgagee, within three (3) business days after the date of the execution of any Insurance, the Mortgagor shall send a notice to the Mortgagee. The Mortgagee shall provide the relevant insurer with a notice on the mortgage of the Insurance; 

Trừ khi được Bên Nhận Thế Chấp đồng ý khác đi, trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày ký kết bất kỳ Bảo Hiểm nào, Bên Thế Chấp sẽ gửi thông báo cho Bên Nhận Thế Chấp. Bên Nhận Thế Chấp sẽ gửi thông báo cho công ty bảo hiểm có liên quan về việc thế chấp Bảo Hiểm; 
(b) After the delivery of the notice under Item (a) above, the Mortgagor is obliged to request the relevant insurer to provide the Mortgagee (within thirty (30) days from the signing date of such notice) with a written acknowledgement of the mortgage of this Agreement.

Sau khi gửi thông báo theo Khoản (a) trên đây, Bên Thế Chấp có nghĩa vụ yêu cầu công ty bảo hiểm có liên quan cung cấp cho Bên Nhận Thế Chấp (trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký thông báo đó) một văn bản công nhận việc thế chấp theo Hợp Đồng này.

11.4
 Rights of the Mortgagee relating to Insurrance

Quyền của Bên Nhận Thế Chấp liên quan đến Bảo Hiểm

(a)
The Mortgagee is entitled to (without any obligation) pay all premiums for and on behalf of the Mortgagor when the Mortgagor does not make such payment. The Mortgagee may request the Mortgagor indemnify (upon the request from the Mortgagee) such amount and any interest accrued on such amount at the Default Interest Rate set forth in the Facility Documents calculated from the date when the Mortgagee makes such payment to the date of actual reimbursement made by the Mortgagor to the Mortgagee.

Bên Nhận Thế Chấp có quyền (mà không phải là nghĩa vụ) thanh toán tất cả các khoản phí bảo hiểm thay mặt và nhân danh Bên Thế Chấp khi Bên Thế Chấp không thực hiện việc thanh toán đó. Bên Nhận Thế Chấp có thể yêu cầu Bên Thế Chấp hoàn trả (dựa trên yêu cầu từ Bên Nhận Thế Chấp) khoản tiền đó và bất cứ khoản lãi cộng dồn nào tính trên khoản tiền đó theo Lãi Suất Quá Hạn được qui định tại các Văn Kiện Tín Dụng cho khoảng thời gian từ ngày Bên Nhận Thế Chấp thực hiện khoản thanh toán đó cho đến ngày Bên Thế Chấp bồi hoàn lại cho Bên Nhận Thế Chấp trên thực tế.

(b)
The Mortgagee may request the insurer to pay any compensation directly to the Mortgagee’s account when an insured event occurs. The Mortgagee is entitled to decide the utilization of the insurance proceeds received from the insurer in order to replace or repair Mortgaged Properties, or use such monies for mandatory prepayment.

Bên Nhận Thế Chấp có thể yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán trực tiếp bất kỳ khoản bồi thường nào vào tài khoản của Bên Nhận Thế Chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên Nhận Thế Chấp có quyền quyết định việc sử dụng các khoản tiền bảo hiểm nhận được từ công ty bảo hiểm để thay thế hoặc sửa chữa Tài Sản Thế Chấp hoặc sử dụng khoản tiền đó cho việc buộc thanh toán trước hạn.
ARTICLE 12: REPRESENTATIONS AND WARRANTS

ĐIỀU 12: KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM

12.1
The Mortgagor represents and warrants to the Mortgagee that:

Bên Thế Chấp khẳng định và bảo đảm rằng:

(a)
The Mortgagor is the lawful and sole owner of the Mortgaged Properties at all times during the effective duration of this Agreement;

Bên Thế Chấp là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với Tài Sản Thế Chấp vào mọi thời điểm trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp Đồng này;

(b)
The Mortgagor has full ownership of the Mortgaged Properties;

Bên Thế Chấp có quyền sở hữu đầy đủ đối với Tài Sản Thế Chấp;

(c)
The is no agreement, undertaking, restriction, condition or preservation which may have adverse impact over the Mortgaged Properties as determined by the Mortgagee;

Không có thỏa thuận, cam kết, hạn chế, điều kiện hoặc bảo lưu nào có thể ảnh hưởng bất lợi đến Tài Sản Thế Chấp theo đánh giá của Bên Nhận Thế Chấp;

(d) The Mortgaged Properties are not in dispute with any third party and the Mortgagor has not received or been aware of any complaint or legal action against any Mortgaged Properties;

Tài Sản Thế Chấp không bị tranh chấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào và Bên Thế Chấp chưa hề nhận được hoặc biết đến bất kỳ khiếu nại hoặc kiện tụng nào đối với Tài Sản Thế Chấp;

(e) The Mortgagor has not transferred, leased nor lent any Mortgaged Properties and it has not entered into any agreement for such transfer, lease or lending;

Bên Thế chấp chưa chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho mượn bất kỳ Tài Sản Thế chấp nào và cũng chưa có một thỏa thuận nào về việc chuyển nhượng, cho thuê hoặc cho mượn đó;

(f) The Mortgagor has not violated any provision of Vietnamese law and/or State policies which may have an adverse impact over the Mortgaged Properties in the opinion of the Mortgagee;

Bên Thế Chấp không có bất kỳ một vi phạm nào đối với pháp luật Việt Nam và/hoặc chính sách Nhà Nước mà có thể có ảnh hưởng bất lợi đến Tài Sản Thế Chấp theo ý kiến của Bên Nhận Thế Chấp;

(g) As of the signing date of this Agreement, the Mortgaged Properties are not restricted for assignment, transfer and secure and there is no confiscation, attachment or seizure over the Mortgaged Properties by any third party or a State Agency,

Vào ngày ký Hợp Đồng này, Tài Sản Thế Chấp không bị cấm chuyển giao, chuyển nhượng và làm tài sản bảo đảm và không bị kê biên hoặc phong tỏa bởi bất kỳ một bên thứ ba hoặc Cơ Quan Nhà Nước nào;

(h) The Mortgagor has full power and authority as required by the applicable laws for its execution, performance and compliance of its obligation under this Agreement;

Bên Thế Chấp có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyển theo quy định của luật áp dụng để ký kết, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;

(i) The Mortgagor has fulfilled and met all conditions and procedures necessary to allow the Mortgagor to execute, perform and comply with its obligations under this Agreement;

Bên Thế Chấp đã hoàn thành và đáp ứng tất cả các điều kiện và thủ tục cần thiết để cho phép Bên Thế Chấp ký kết, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;

(j) The Mortgagor’s obligations under this Agreement are legal, binding and enforceable; and

Các nghĩa vụ của Bên Thế Chấp theo Hợp Đồng này là hợp pháp, bị ràng buộc và có thể thi hành; và

(k) The Mortgagor has provided the Mortgagee with all Ownership Documents available in connection with the Mortgaged Properties and other documents required by the Mortgagee.

Bên Thế Chấp đã giao tất cả các Giấy Tờ Sở Hữu hiện có liên quan đến Tài Sản Thế Chấp và các tài liệu khác theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp cho Bên Nhận Thế Chấp.

12.2
Time of making representations and warrants

Thời điểm cam đoan và bảo đảm

The representation or warrant in this Article 12.1 shall be made as of the signing date of this Agreement, unless a representation or warrant is expressed to be given at a specific date, each representation or warrant under this Article 12.1 is deemed to be repeated by the Mortgagor throughout the term of this Agreement. When a representation or warrant is repeated, it is applied to the circumstances existing at the time of repetition.

Trừ khi khẳng định hay bảo đảm được đưa ra cho một thời điểm cụ thể, các khẳng định hay bảo đảm tại Điều 12.1 trên đây được đưa ra vào ngày ký Hợp Đồng này và mỗi khẳng định hay bảo đảm tại Điều 12.1 xem như được lập lại trong suốt thời hạn Hợp Đồng này. Khi một khẳng định hay bảo đảm được lập lại, khẳng định hay bảo đảm đó được áp dụng vào hoàn cảnh tại thời điểm tái khẳng định.

ARTICLE 13: UNDERTAKINGS AND APPROVAL

ĐIỀU 13: CAM KẾT VÀ CHẤP THUẬN

13.1
Maintenance of the effectiveness of the Mortgage

Duy trì hiệu lực Thế Chấp

(a)
The Mortgagor, at its own costs, takes responsibility to do all things, sign all documents and comply with all procedures on the delivery of notices, registration and approvals as necessary in order to:

Bằng chi phí của mình, Bên Thế Chấp có trách nhiệm làm mọi việc, ký mọi văn bản và tuân thủ mọi thủ tục về việc gửi thông báo, đăng ký và phê duyệt cần thiết để:

(i) give full force, validity and enforceability to the security created by this Agreement;

Biện pháp bảo đảm được tạo lập theo Hợp Đồng này có đầy đủ hiệu lực, giá trị pháp lý và khả năng thi hành;

(ii) provide the Mortgagee with higher priority in payment in comparison with the Mortgagor’s other creditors and all third parties with respect to the Mortgaged Properties (except for higher properties required by the laws of Vietnam); and 

Bên Nhận Thế Chấp có quyền được ưu tiên thanh toán cao hơn so với các chủ nợ khác của Bên Thế Chấp và tất cả các bên thứ ba đối với Tài Sản Thế Chấp (trừ các quyền được ưu tiên bắt buộc theo pháp luật Việt Nam); và

(iii) to ensure all other interests of the Mortgagee in accordance with this Agreement and the Facility Documents.

Bảo đảm tất cả các lợi ích khác của Bên Nhận Thế Chấp theo Hợp Đồng này và Các Văn Kiện Tín Dụng.

(b)  
The Mortgagor shall provide the Mortgagee with the documents and information that evidencing all tasks and procedures necessary under this Clause 13.1 (a) have been completed;

Bên Thế Chấp sẽ cung cấp cho Bên Nhận Thế Chấp các tài liệu và thông tin chứng minh rằng tất cả các công việc và thủ tục cần thiết theo Điều 13.1 (a) trên đây đã được hoàn tất;

(c)  
The Mortgagor shall comply with all provisions of the laws and policies of the State of Vietnam to maintain full complete (i) ownership of, possession and utilization of the Mortgagor with respect to the Mortgaged Properties and (ii) the effectiveness of the Mortgage.

Bên Nhận Thế Chấp sẽ tuân thủ mọi quy định theo luật pháp và chính sách Nhà Nước Việt Nam để duy trì đầy đủ và toàn vẹn (i) quyền sở hữu, chiếm hữu và sử dụng của Bên Thế Chấp đối với Tài Sản Thế Chấp và (ii) hiệu lực của Thế Chấp.

13.2
Preservation of the Mortgaged Properties

Bảo quản Tài Sản Thế Chấp

(a)
The Mortgagor is obliged to maintain and repair the Mortgaged Properties in order to keep such Mortgaged Properties always in good condition, in the opinion of the Mortgagee.

Bên Thế Chấp có nghĩa vụ duy tu và sửa chữa Tài Sản Thế Chấp để giữ cho Tài Sản Thế Chấp luôn ở trong tình trạng tốt, theo ý kiến của Bên Nhận Thế Chấp.

(b)  
The Mortgagor shall inform the Mortgagee immediately upon the occurrence of:

Bên Thế Chấp sẽ thông báo cho Bên Nhận Thế Chấp ngay sau khi xảy ra:

(i) 
any loss or damage with respect to the Mortgaged Properties and


Bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào đối với Tài Sản Thế Chấp; và

(ii)
any event which, by itself or in combination with other losses or damages, will or might impact or impact the value of the Mortgaged Properties. Such notice issued by the Mortgagor shall indicate the amount of the loss or damage over the Mortgaged Properties and the remedies which have been taken or will be taken.


Bất kỳ sự kiện nào mà chính bản thân sự kiện đó hoặc khi kết hợp với các tổn thất hay thiệt hại khác sẽ hoặc có thể sẽ làm suy giảm hay tác động đến giá trị của Tài Sản Thế Chấp. Thông báo đó của Bên Thế Chấp phải nêu rõ mức độ tổn thất hoặc thiệt hại đối với Tài Sản Thế Chấp và các biện pháp khắc phục đã được tiến hành hoặc dự định tiến hành.

(c)  
If at any time, the Mortgagor fails to provide any tangible Mortgaged Properties for any inspection purpose as requested by the Mortgagee, and then the Mortgagee may consider the occurrence of loss or damage with respect to such Mortgaged Properties.

Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, Bên Thế Chấp không thể đưa ra bất kỳ Tài Sản Thế Chấp hữu hình nào cho mục đích kiểm tra theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp, thì Bên Nhận Thế Chấp có thể coi là đã xảy ra thiệt hại hay tổn thất đối với Tài Sản Thế Chấp đó.
(d) When the circumstance under Article 13.2 (b) and (c) arises, the Mortgagee shall issue a notice to request recovery for the loss and damage.

Khi xảy ra trường hợp quy định ở Điều 13.2 (b) và (c) này, Bên Nhận Thế Chấp sẽ phát hành thông báo yêu cầu khắc phục tổn thất và thiệt hại.

(e) Within thirty (30) days of receipt of any notice in this Article 13.2 (d) issued by the Mortgagee, the Mortgagor, at its own costs and expense, must make necessary replacements or repairs in order to keep these properties acceptable to the Mortgagee, and shall report to the Mortgagee.

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên Nhận Thế Chấp phát hành thông báo theo Điều 13.2 (d) này, Bên Thế Chấp, bằng chi phí và phí tổn của mình, phải có sự thay thế hoặc khắc phục cần thiết để giữ cho các tài sản này ở trong tình trạng có thể chấp nhận được đối với Bên Nhận Thế Chấp và báo cáo lại cho Bên Nhận Thế Chấp.

(f) In case the Mortgagor to repair, maintain or remove any Mortgaged Properties, it must ensure that such action will not affect the normal operation of the Mortgaged Properties and not cause nor pose no danger of any loss and damage to the Mortgaged Properties.

Trong trường hợp Bên Thế Chấp cần sửa chữa, bảo dưỡng hoặc di chuyển bất kỳ Tài Sản Thế Chấp nào, Bên Thế Chấp phải bảo đảm các công việc đó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tài Sản Thế Chấp và sẽ không gây ra hoặc không có nguy cơ gây ra tổn thất hay thiệt hại đáng kể nào đối với Tài Sản Thế Chấp.

13.3 Replacement, Supplement or Sales of Properties

Thay thế, bổ sung hoặc bán Tài Sản Thế Chấp

(a) In case the Mortgagor needs to make a replacement or addition to the Mortgaged Properties, the Mortgagor shall prepare and deliver a thirty (30) day notice to the Mortgagee describing the properties which need to be replace or added as well as their value. If the Mortgagee has no objection over such replacement or supplement within thirty (30) days of the receiving date of such notice, the Mortgagor is entitled to perform the replacement and supplement of such properties;

Trong trường hợp Bên Thế Chấp cần phải thay thế hoặc bổ sung Tài Sản Thế Chấp, Bên Thế Chấp sẽ lập và chuyển cho Bên Nhận Thế Chấp một thông báo trước ba mươi (30) ngày, trong đó mô tả về tài sản cần phải thay thế hoặc bổ sung cũng như giá trị của tài sản đó. Nếu Bên Nhận Thế Chấp không phản đối việc thay thế hoặc bổ sung đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Bên Thế Chấp được quyền thực hiện việc thay thế hoặc bổ sung tài sản đó. 

(b) The Mortgagor agrees that all replaced or supplemented properties under Article 13.3 (a) belong to the Mortgaged Properties and the Mortgagor shall deliver all Ownership Documents of these properties to the Mortgagee in accordance with Article 6.1 of this Agreement;

Bên Thế Chấp đồng ý rằng mọi tài sản thay thế hoặc bổ sung theo Điều 13.3 (a) này đều thuộc Tài Sản Thế Chấp và Bên Thế Chấp phải giao Giấy Tờ Sở Hữu của các tài sản này cho Bên Nhận Thế Chấp theo quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng này.

(c) Within thirty (30) days of the date replacement or supplement in accordance with Article 13.3 (a), the Mortgagor shall be responsible for registration of any change or additional provisions of Mortgaged Properties with Security Registrar and shall provide the Mortgagee with the original of the Certificate of Security Registration;

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm thay thế hoặc bổ sung theo Điều 13.3 (a) này, Bên Thế Chấp có trách nhiệm đăng ký điều khoản thay đổi hoặc bổ sung Tài Sản Thế Chấp với Cơ Quan Đăng Ký GDBĐ và giao bản gốc Giấy Chứng Nhận Đăng Ký GDBĐ cho Bên Nhận Thế Chấp;

(d) In case the Mortgagor is allowed to sell any part or all of the Mortgaged Properties as provided in this Agreement, the Mortgagor agrees that:

Trong trường hợp Bên Thế Chấp được phép bán một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Thế Chấp theo quy định của Hợp Đồng này, Bên Thế Chấp đồng ý rằng:
(i) the proceeds from the sales of properties and rights to receive monies from the sales are part of the Mortgaged Properties and are mortgaged to Mortgagee; and 

Tiền thu được từ việc bán tài sản và quyền nhận tiền từ việc bán tài sản cũng là một phần của Tài Sản Thế Chấp và được thế chấp cho Bên Nhận Thế Chấp và;

(ii) the proceeds from the sales of the Mortgaged Properties shall be used for the purchase of other assets to replace the sold assets (and the replaced assets become part of the Mortgaged Properties) or shall be used for other purposes at the request of the Mortgagee.

Tiền thu được từ việc bán Tài Sản Thế Chấp sẽ được sử dụng để mua các tài sản khác thay thế tài sản đã bán (và các tài sản thay thế này trở thành một phần của Tài Sản Thế Chấp) hoặc sẽ được sử dụng cho mục đích khác theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp.

13.4 Support the enforcement of the security

Hỗ trợ xử lý tài sản bảo đảm

The Mortgagor unconditionally and irrevocably undertakes that, in case the Mortgagee enforces the security following the occurrence of any Default, the Mortgagor shall:

Bên Thế Chấp cam kết vô điều kiện và không hủy ngang rằng trong trường hợp Bên Nhận Thế Chấp xử lý tài sản bảo đảm sau khi xảy ra bất kỳ Vi Phạm nào, Bên Thế Chấp phải:

(a) perform and execute all such acts, deeds and things (including the Application for Registration of the Enforcement Notice) as the Mortgagee may request for the purposes of facilitating the enforcement of the security; and

Thực hiện mọi việc, ký mọi tài liệu và văn bản (kể cả Đơn Đăng Ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ) mà Bên Nhận Thế Chấp có thể yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi để xử lý tài sản bảo đảm; và 

(b) file applications for necessary registration and approval at request of the Mortgagee for the purposes of enforcement of the security.

Thực hiện việc nộp các đơn xin chấp thuận và đăng ký cần thiết theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp để xử lý tài sản bảo đảm.

13.5 Notices 

Thông báo

(a)  
Within fifteen (15) days after the Mortgagor’s receipt of any request, demand, decision from any State Agency with respect to the Mortgaged Properties, the Mortgagor shall:

Trong vòng mươi lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ thông báo, yêu cầu hoặc quyết định nào từ Cơ Quan Nhà Nước đối với Tài Sản Thế Chấp, Bên Thế Chấp phải:

(i) 
provide a copy of the same to the Mortgagee; and 

gửi cho Bên Nhận Thế Chấp một bản sao thông báo, yêu cầu hoặc quyết định đó; và

(ii) 
inform the Mortgagee of the steps taken or proposed be taken by the Mortgagor in order to comply with the relevant requirements from such State authority.

Báo cho Bên Nhận Thế Chấp về các bước đã hoặc sẽ tiến hành nhằm tuân thủ yêu cầu có liên quan của Cơ Quan Nhà Nước đó.

(b) If any Mortgaged Properties are threatened of being used or confiscated, requisitioned for the purposes of severing public interests or national defense, security and other special purposes upon the request by any State authority, the Mortgagor must immediately inform the same to the Mortgagee.

Trong trường hợp Tài Sản Thế Chấp có nguy cơ bị sử dụng hoặc bị trưng thu, trưng dụng vào mục đích phục vụ công ích hoặc quốc phòng, an ninh hoặc các mục đích đặc biệt khác theo yêu cầu của bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào, Bên Thế Chấp phải thông báo ngay cho Bên Nhận Thế Chấp.

13.6 Inspection

Kiểm tra

(a) Within five (05) days upon the receipt of notice, the Mortgagor shall allow the persons appointed by the Mortgagee to access the Mortgagor’s place and wherever Mortgagee Properties are located for inspection of the Mortgagor Properties. The Mortgagor shall be obliged to provide sufficient information upon the request of the Mortgagee within three (03) business days of the receiving date of such request;

Trong vòng năm (05) ngày kể từ khi nhận được thông báo, Bên Thế Chấp sẽ cho phép những người được Bên Nhận Thế Chấp chỉ định đến bất cứ nơi nào có Tài Sản Thế Chấp để kiểm tra Tài Sản Thế Chấp. Bên Thế Chấp có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ mọi thông tin theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu;

(b) Following the occurrence of any Default set forth in the Facility Documents, the Mortgagee shall be entitled to carry out inspection activities under this Article 13.6 (a) without any prior notice;

Sau khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Văn Kiện Tín Dụng, Bên Nhận Thế Chấp được quyền tiến hành các hoạt động kiểm tra nêu tại Điều 13.6 (a) này mà không cần phải báo trước;

(c) The Mortgagor agrees to follow all instructions and requests issued by the Mortgagee and to allow the Mortgagee and any persons appointed by the Mortgagee to carry out necessary actions in order to protect the Mortgaged Properties and Ownership Documents or to prevent any infringement activities of the laws of Vietnam and the Ownership Documents;

Bên Thế Chấp đồng ý tuân theo các chỉ thị và yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp và cho phép Bên Nhận Thế Chấp và bất cứ ai được Bên Nhận Thế Chấp chỉ định được tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ Tài Sản Thế Chấp và Giấy Tờ Sở Hữu hoặc nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và xâm phạm Giấy Tờ Sở Hữu;

(d) Upon the receipt of any request of the Mortgagee, the Mortgagor shall pay and reimburse the Mortgagee all reasonable costs arising in connection with the inspection and performance of all the remedies under this Article 13.6.
Ngay khi nhận được yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp, Bên Thế Chấp phải thanh toán và hoàn lại cho Bên Nhận Thế Chấp tất cả các khoản chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến viêc kiểm tra và thực hiện tất cả các biện pháp khắc phục theo Điều 13.6 này.

ARTICLE 14: ENFORCEMENT OF THE SECURITY

ĐIỀU 14: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

When the Mortgagor fails to make any due amount (including mandatory prepayment) under the Facility Documents, the Mortgagee may, by giving an Enforcement Notice to the Mortgagor, enforce all or any part of the security according to the following provisions and procedure:

Ngay khi Bên Thế Chấp không thanh toán bất kỳ một khoản tiền đến hạn nào (kể cả trường hợp thu nợ trước hạn) theo các Văn Kiện Tín Dụng, Bên Nhận Thế Chấp có quyền xử lý toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Thế Chấp theo quy định và thủ tục như sau: 

14.1
Initial Procedures

Thủ tục ban đầu

(a)
The Mortgagee sends an Enforcement Notice to the Mortgagor in accordance with the laws;

Bên Nhận Thế Chấp gửi cho Bên Thế Chấp một Thông Báo Xử Lý TSBĐ theo quy định của pháp luật;

(b) 
The Mortgagee shall register the Enforcement Notice, as required by the law of Vietnam, in the manner in accordance with the provisions of the law of Vietnam;

Trong trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu, Bên Nhận Thế Chấp sẽ đăng ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ theo cách thức phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

(c) During the term of this Agreement, the Mortgagor authorizes the Mortgagee to take the following actions after the issuance of the Enforcement Notice by the Mortgagee pursuant to the provisions of this Agreement.

Trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, Bên Thế Chấp ủy quyền cho Bên Nhận Thế Chấp được thực hiện các việc dưới đây sau khi Bên Nhận Thế Chấp ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ theo quy định tại Hợp Đồng này:

(i) 
to prepare and fill in necessary information in the Application for Registration of Enforcement Notice;

Soạn thảo và điền các thông tin cần thiết vào Đơn Đăng Ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ;

(ii) 
to sign and file the Application for Registration of Enforcement Notice; and 

Ký và nộp Đơn Đăng Ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ; và

(iii) to contact and receive the certificate for registration of the Enforcement Notice from the Security Registrar.

Liên hệ và nhận giấy chứng nhận đăng ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ từ Cơ Quan Đăng Ký GDBĐ.

(d) Following the receipt of the Enforcement Notice, the Mortgagor shall transfer the Mortgaged Properties to the Mortgagee and the Mortgagee shall have full ownership and possession of the Mortgaged Properties wherever they are located.

Ngay khi nhận được Thông Báo Xử Lý TSBĐ, Bên Nhận Thế Chấp sẽ chuyển giao Tài Sản Thế Chấp cho Bên Nhận Thế Chấp và Bên Nhận Thế Chấp sẽ có đầy đủ quyền sở hữu và quyền chiếm giữ Tài Sản Thế Chấp cho dù khi đó Tài Sản Thế Chấp đang ở bất kỳ nơi nào.

14.2 
Enforcement Method

Phương thức xử lý

(a) Upon the completion of the foregoing requirements as stated in Article 14.1 and the expiry of a period required by the law of Vietnam (if any) after delivery of the Enforcement Notice to the Mortgagor or registration of the Enforcement Notice with the relevant registration authority (where such registration is required by Vietnamese law), the Mortgagee shall have the right to use and exploit and exercise all rights, powers and discretion in respect of the Mortgaged Properties. In particular, the Mortgagee shall be entitled to (unless otherwise provided by law):

Ngay khi hoàn tất thủ tục theo Điều 14.1 và sau khi kết thúc thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam (nếu có) kể từ ngày gửi Thông Báo Xử Lý TSBĐ cho Bên Thế Chấp hoặc từ ngày đăng ký Thông Báo Xử Lý TSBĐ với cơ quan đăng ký có liên quan (trong trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu phải đăng ký), Bên Nhận Thế Chấp có quyền sử dụng, khai thác và thực hiện toàn bộ các quyền, quyền hạn và định đoạt đối với Tài Sản Thế Chấp. Cụ thể, Bên Nhận Thế Chấp có quyền (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác):

(i) sell the Mortgaged Properties in accordance with Article 14.2 (b) below;

bán Tài Sản Thế Chấp theo quy định của Điều 14.2 (b) dưới đây;

(ii) receive the Mortgaged Properties or a part of the Mortgaged Properties in exchange for the payment and performance by the Mortgagor of its Secured Obligations entirely or partly;

nhận Tài Sản Thế Chấp hoặc một phần trong số các Tài Sản Thế Chấp để thay thế cho việc thanh toán và thực hiện toàn bộ hoặc một phần Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm của Bên Thế Chấp;

(iii) perform all the Mortgagor’s rights in respect of the Mortgaged Properties as if the Mortgagee was the Mortgagor;

thực hiện toàn bộ các quyền của Bên Thế Chấp đối với Tài Sản Thế Chấp như thể Bên Nhận Thế Chấp chính là Bên Thế Chấp;

(iv) collect monies or payment in connection with the Mortgaged Properties and Ownership Documents;

thu hồi các khoản tiền hoặc các khoản thanh toán liên quan đến Tài Sản Thế Chấp và Giấy Tờ Sở Hữu;

(v) exploit, repair, use, lease and perform other business activities with respect the Mortgaged Properties;

khai thác, sửa chữa, sử dụng, cho thuê và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác đối với Tài Sản Thế Chấp;

(vi) receive and own all profits, property rights and other rights arising in connection with the Mortgaged Properties; and

nhận và sở hữu mọi lợi tức, quyền tài sản và các quyền khác phát sinh từ Tài Sản Thế Chấp; và

(vii) take other actions in accordance with the laws of Vietnam and state policies regarding the enforcement of the security.

thực hiện các hành vi khác theo quy định của pháp luật và chính sách Nhà nước về việc xử lý tài sản bảo đảm;

The Mortgagee shall determine specific enforcement methods of the Mortgaged Properties following its Enforcement Notice.

Bên Nhận Thế Chấp sẽ quyết định phương thức xử lý Tài Sản Thế Chấp cụ thể sau khi có Thông Báo Xử Lý TSBĐ.

(b) If the Mortgagee chooses to use its rights under Article 14.2 (a) (i) to sell or transfer all or any part of the Mortgaged Properties, such Mortgaged Properties shall be sold or transferred by a method determined by the Mortgagee (via an auction or direct sale to buyers as approved by the Mortgagee) provided that such method of sales is not contrary to the law of Vietnam;

Nếu Bên Nhận Thế Chấp chọn cách sử dụng các quyền của mình theo Điều 14.2 (a) (i) này để bán hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Thế Chấp, Tài Sản Thế Chấp đó sẽ được bán hoặc chuyển giao theo cách do Bên Nhận Thế Chấp quyết định (thông qua bán đấu giá hoặc bán trực tiếp cho những bên mua đã được Bên Nhận Thế Chấp chấp nhận) với điều kiện là cách thức bán tài sản đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam. 

(c) The parties herein agree that, for the purpose of enforcement to the security under this Article 14.2 (a) (ii), the value of the Mortgaged Properties at the time of the enforcement shall be the market value of the Mortgaged Properties as agreed by the parties;

Các bên thỏa thuận rằng, để phục vụ cho việc xử lý Tài Sản Thế Chấp theo Điều 14.2 (a) (i) này, giá trị của Tài Sản Thế Chấp vào thời điểm xử lý là giá trị thị trường của Tài Sản Thế Chấp được các bên thỏa thuận;

(d) If the parties fail to agree on the market value of the Mortgaged Properties, as provided in Article 14.2 (c), the Mortgagee shall be entitled to appoint a reputable appraising company for asset evaluation to determine the market value of the Mortgaged Properties;

Nếu các bên không thể thỏa thuận được giá trị thị trường của Tài Sản Thế Chấp như được qui định tại Điều 14.2 (c) thì Bên Nhận Thế Chấp sẽ có quyền chỉ định một công ty định giá danh tiếng để xác định giá thị trường của Tài Sản Thế Chấp;

(e) The Mortgagee may, at its absolute discretion, elect any Mortgaged Properties for enforcement in accordance with this Agreement.

Bên Nhận Thế Chấp có toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn Tài Sản Thế Chấp để xử lý dưới bất cứ hình thức nào theo Hợp Đồng này.

14.3
 Order of Priorities

Thứ tự ưu tiên thanh toán

Any monies received by the Mortgagee in relation to the enforcement of the security under Article 14.2 of this Agreement shall be used by the Mortgagee for the payment of the Mortgagor’s obligations under Facility Documents in the order of priority determined by the Mortgagee pursuant to the laws and regulations of Vietnam.

Bất cứ khoản tiền mà Bên Nhận Thế Chấp nhận được liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm theo Điều 14.2 của Hợp Đồng này sẽ được Bên Nhận Thế Chấp sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của Bên Thế Chấp theo các Văn Kiện Tài Chính theo thứ tự ưu tiên do Bên Nhận Thế Chấp xác định phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.

14.4
Obligation for payment of the shortfall

Nghĩa vụ thanh toán phần còn thiếu

(a) If the monies received from the enforcement of the security under this Article 14 are not enough for paying the costs and expenses arising in connection to the enforcement of the security and the fulfillment of the Secured Obligations, the Mortgagor shall still be responsible to pay the unpaid amount by using other properties of the Mortgagor;

Trong trường hợp tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Thế Chấp theo Điều 14 này không đủ để trang trải các chi phí và phí tổn phát sinh từ việc xử lý tài sản bảo đảm và hoàn thành Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm thì Bên Nhận Thế Chấp vẫn phải có trách nhiệm dùng các tài sản khác của mình để thanh toán phần còn thiếu đó;

(b) The remaining amount, after the discharge of all the liabilities and obligations as provided in Article 14.3 of this Agreement, shall be returned to the Mortgagor.

Số tiền thừa sẽ được trả lại cho Bên Nhận Thế Chấp sau khi đã hoàn tất các trách nhiệm và nghĩa vụ như được qui định tại Điều 14.3 của Hợp Đồng này. 

14.5
No exercise of the Mortgagor’s rights

Không thực hiện quyền của Bên Thế Chấp

(a) Upon the occurrence of any Default, the Mortgagor shall not exercise any right as stated in this Agreement if such right is not consistent with rights and remedies vested in the Mortgagee under this Agreement.
Khi xảy ra bất kỳ Vi Phạm nào, Bên Thế Chấp sẽ không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định trong Hợp Đồng này nếu những quyền đó không phù hợp với các quyền, biện pháp khắc phục của Bên Nhận Thế Chấp theo Hợp Đồng này;

(b) If the Mortgagor receives any monies relating to or arising in connection with the Mortgaged Properties or the Ownership Documents following any occurrence of any Default, the Mortgagor shall be deemed as having received such monies for and on behalf of the Mortgagee and shall promptly inform the Mortgagee of the receipt of the monies and transfer such monies to the Mortgagee without any delay for the purpose of the Secured Obligations.

Trong trường hợp Bên Thế Chấp nhận được bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến hay phát sinh từ Tài Sản Thế Chấp hoặc Giấy Tờ Sở Hữu sau khi xảy ra bất kỳ Vi Phạm nào, Bên Thế Chấp được coi là đã nhận các khoản tiền này thay mặt và nhân danh Bên Nhận Thế Chấp và phải báo ngay cho Bên Nhận Thế Chấp về việc nhận các khoản tiền này và chuyển ngay khoản tiền đó cho Bên Nhận Thế Chấp mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào nhằm thanh toán cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm.

14.6
Waiver by the Mortgagor 

Bên Thế Chấp từ bỏ quyền

(a) In order to exercise any of its rights and powers conferred by this Agreement, the Mortgagee shall not be required to obtain any judgement or decision from any court, arbitration body or State Agency with respect to the Mortgaged Properties.

Để thực thi bất kỳ quyền và quyền hạn nào của mình theo Hợp Đồng này, Bên Nhận Thế Chấp không bị buộc phải xin bất kỳ phán quyết hoặc quyết định nào từ bất cứ tòa án, trọng tài hoặc Cơ Quan Nhà Nước nào đối với Tài Sản Thế Chấp.

(b) The Mortgagor hereby (to the full extent permitted by the laws of Vietnam) agrees to waive:

Bằng Hợp Đồng này, Bên Thế Chấp (trong phạm vi tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép) đồng ý từ bỏ:

(i) the right to request the Mortgagee to fulfill any procedure before enforcing the security;

quyền yêu cầu Bên Nhận Thế Chấp hoàn thành bất cứ thủ tục nào trước khi xử lý tài sản bảo đảm;

(ii) the right to select any Mortgaged Properties for enforcement;

quyền lựa chọn Tài Sản Thế Chấp để xử lý trước; và

(iii) the right to the request a set- off or the right of counterclaim;

quyền yêu cầu bù trừ hoặc quyền phản tố; 

(iv) the right to claim the buyers, the lessees or the transferees of the Mortgaged Properties.

quyền khiếu nại bên mua, bên thuê hoặc bên nhận chuyển giao các Tài Sản Thế Chấp.
(c) The Mortgagor agrees that it shall not take any action in order to prevent or to delay the enforcement of the security, or to disperse all or any part of the Mortgaged Properties.

Bên Thế Chấp đồng ý rằng Bên Thế Chấp sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm cản trở hoặc trị hoãn việc xử lý tài sản bảo đảm, hoặc nhằm tẩu tán toàn bộ hay bất kỳ phần nào của Tài Sản Thế Chấp.

14.7
Claims in respect of the transfer

Khiếu nại đối với việc chuyển giao

The Mortgagor and the Mortgagee agree that any buyer, lessee, or transferee of all or any part of the Mortgaged Properties to be sold or enforced under Article 14.2 of this Agreement, shall be entitled to the possession or ownership of such properties without any claim or restrictions caused by any rights of the Mortgagor.Bên Thế Chấp và Bên Nhận Thế Chấp đồng ý rằng bên mua, bên thuê hoặc bên nhận chuyển giao toàn bộ hoặc một phần của Tài Sản Thế Chấp được bán hay xử lý theo Điều 14.2 của Hợp Đồng này sẽ có quyền chiếm giữ hoặc sở hữu các tài sản đó mà không bị khiếu nại hoặc bị ràng buộc bởi bất kỳ quyền nào của Bên Thế Chấp. 

ARTICLE 15: ENFORCEMENT AGENT

ĐIỀU 15: ĐẠI DIỆN XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

15.1
Appointment of Enforcement Agent 

Chỉ định đại diện xử lý Tài Sản Thế Chấp

(a) The Mortgagee may appoint one or more organizations or persons to be the Enforcement Agent(s) after the Enforcement Notice has been issued to the Mortgagor.

Sau khi Thông Báo Xử Lý TSBĐ được gửi cho Bên Thế Chấp, Bên Nhận Thế Chấp có thể chỉ định một hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân làm Đại Diện Xử Lý TSBĐ.

(b) The Mortgagor is obliged to pay all fees and expenses to the Enforcement Agent. In case the Mortgagor deliberately delays or fails to pay any fee becoming due to the Enforcement Agent, the Mortgagee may (without any obligation) pay such fee on behalf of the Mortgagor. After that, the Mortgagor must reimburse the Mortgagee the said fee and any interest accrued on such sum calculated at the Default interest rate. This overdue interest shall be calculated from the date when the Mortgagee pays such fee to the Enforcement Agent until the date of actual reimbursement of such fee to the Mortgagee.

Bên Thế Chấp chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí và chi phí cho Đại Diện Xử Lý TSBĐ. Trong trường hợp Bên Thế Chấp cố tình trì hoãn hoặc không thanh toán bất kỳ khoản phí đến hạn cho Đại Diện Xử Lý TSBĐ, Bên Nhận Thế Chấp có thể (nhưng không có nghĩa vụ) thanh toán thay cho Bên Thế Chấp khoản phí này. Sau đó Bên Thế Chấp phải bồi hoàn cho Bên Nhận Thế Chấp các khoản phí nói trên cùng với tiền lãi cộng dồn tính trên số tiền đó theo mức Lãi suất Quá hạn. Khoản lãi quá hạn này được tính từ ngày Bên Nhận Thế Chấp trả khoản phí đó cho Đại Diện Xử Lý TSBĐ đến ngày Bên Thế Chấp bồi hoàn khoản phí này cho Bên Nhận Thế Chấp trên thực tế. 

15.2
Replacement of Enforcement Agent 

Thay đổi Đại Diện Xử Lý TSBĐ

The Mortgagee may cancel or terminate the appointment of any Enforcement Agent at any time and may appoint a new Enforcement Agent in place of any Enforcement Agent.

Vào bất kỳ thời điểm nào, Bên Nhận Thế Chấp có thể hủy bỏ hoặc chấm dứt việc chỉ định bất cứ Đại Diện Xử Lý TSBĐ nào và bổ nhiệm một Đại Diện Xử Lý TSBĐ mới để thay thế.

15.3 
Acceptance by the Mortgagor

Chấp thuận của Bên Thế Chấp

(a) An Enforcement Agent may exercise all of the rights and powers as set out in Article 15.4 of this Agreement in addition to any request from the Mortgagee;
Đại Diện Xử Lý TSBĐ được thực hiện mọi quyền và quyền hạn theo quy định tại Điều 15.4 của Hợp Đồng này và thêm vào theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp;

(b) Notwithstanding the appointment of an Enforcement Agent, the Mortgagee may exercise any right or power of the Enforcement Agent at any time;

Mặc dù đã chỉ định Đại Diện Xử Lý TSBĐ, Bên Nhận Thế Chấp vẫn được thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào của Đại Diện Xử Lý TSBĐ vào mọi thời điểm;

(c) The Mortgagor further agrees that it shall not issue any request to the Enforcement Agent without any prior written consent from the Mortgagee.

Bên Thế Chấp đồng ý thêm rằng Bên Thế Chấp sẽ không đưa ra bất kỳ một chỉ thị nào cho Đại Diện Xử Lý TSBĐ nếu không được Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận trước bằng văn bản.

15.4
Rights and Power of the Enforcement Agent

Quyền và quyền hạn cụ thể của Đại Diện Xử Lý TSBĐ

An Enforcement Agent may: 

Đại Diện Xử Lý TSBĐ được quyền:

(a) Take possession of and collect any of Mortgaged Properties from the Mortgagor or any organization or individual (including the right to claim for payment from a third party);

Thu hồi và chiếm giữ bất cứ Tài Sản Thế Chấp nào từ Bên Thế Chấp hoặc bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác (kể cả quyền yêu cầu bên thứ ba thanh toán);

(b) Exploit and do business by using the Mortgaged Properties (at the request and instructions from the Mortgagee) in the manner as the Enforcement Agent considers to be appropriate in accordance with the laws of Vietnam and enter into agreements and contracts for such exploitation activities and business;

Khai thác và kinh doanh bằng việc sử dụng Tài Sản Thế Chấp (theo yêu cầu và chỉ thị của Bên Nhận Thế Chấp) theo cách thức mà Đại Diện Xử Lý TSBĐ cho rằng thích đáng theo quy định của pháp luật Việt Nam và ký các thỏa thuận và hợp đồng phục vụ hoạt động khai thác và kinh doanh này;

(c) Sell, exchange or lease any Mortgaged Properties in the manner which the Enforcement Agent thinks fit after obtaining the approval from the Mortgagee;

Bán, trao đổi hoặc cho thuê bất kỳ Tài Sản Thế Chấp nào theo cách thức mà Đại Diện Xử Lý TSBĐ cho là phù hợp ngay sau khi đã được chấp thuận từ Bên Nhận Thế Chấp;

(d) Take measure in order to preserve all Mortgaged Properties in good conditions;

Thực hiện các biện pháp nhằm bảo quản tất cả Tài Sản Thế Chấp luôn ở trong tình trạng tốt;

(e) Settle and make arrangement with respect to any dispute, complaint, or requirement from any third party relating to the Mortgaged Properties;

Giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc yêu cầu của các bên thứ ba liên quan đến Tài Sản Thế Chấp;

(f) Initiate, pursue, enforce and defend any lawsuit or proceeding in relation to any Mortgaged Property; and

Khởi kiện, theo đuổi, thực thi và bảo vệ cho bất cứ vụ kiện hoặc thủ tục nào liên quan đến Tài Sản Thế Chấp; và

(g) Perform other tasks as necessary for the enforcement of the security or as requested by the Mortgagee.

Thực hiện các công việc khác cần thiết cho việc xử lý tài sản bảo đảm hoặc theo yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp.

ARTICLE 16: COSTS AND EXPENSES

ĐIỀU 16: CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN

16.1
Expenses and costs

Các khoản chi phí và phí tổn

The Mortgagor shall be responsible for the imbursement of all costs, expenses and fees incurred or paid by the Mortgagee or the Enforcement Agent in connection with (i) the preparation and amendment of this Agreement, and (ii) the exercise of the rights, remedies or powers of the Mortgagee (including the rights to investigate any Mortgaged properties) under this Agreement.

Bên Thế Chấp có trách nhiệm bồi hoàn mọi khoản phí tổn, chi phí và phí do Bên Nhận Thế Chấp hoặc Đại Diện Xử Lý TSBĐ đã thanh toán hoặc gánh chịu liên quan đến (i) soạn thảo và sửa đổi Hợp Đồng này, và (ii) việc thực thi các quyền, biện pháp khắc phục hay quyền hạn của Bên Nhận Thế Chấp (kể cả quyền kiểm tra bất kỳ Tài Sản Thế Chấp nào) theo Hợp Đồng này.

16.2
Payment 


Thanh toán

The Mortgagor hereby undertakes to make payment of all costs as provided in Article 16.1 of this Agreement within fifteen (15) days from the receipt of the Mortgagee’s requests. Should the Mortgagor be late in payment of the requested amount, the Mortgagor shall pay interest on the overdue amount at the Default interest rate from the due date to the date of actual reimbursement by the Mortgagor.

Bên Thế Chấp theo đây cam kết thanh toán các khoản chi phí và phí tổn tại Điều 16.1 của Hợp Đồng này trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên Nhận Thế Chấp. Nếu Bên Thế Chấp chậm thanh toán số tiền được yêu cầu, Bên Thế Chấp phải trả lãi trên số tiền chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn tính từ khi hết thời hạn thanh toán cho đến ngày Bên Thế Chấp bồi hoàn trên thực tế.

ARTICLE 17: EFFECTIVE OF AGREEMENT

ĐIỀU 17: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

17.1
Partial Invalidity

Vô hiệu từng phần

If any of the provision of this Agreement becomes invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in anyway be affected or impaired.

Nếu bất kỳ một điều khoản nào trong Hợp Đồng này bị vô hiệu, không có hiệu lực hoặc không thể thi hành theo bất cứ luật nào, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, giá trị pháp lý hoặc khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này.

17.2
Termination

Hết hiệu lực

After all Secured Obligations have been fully discharged and performed, this Agreement and the Mortgage created in this Agreement shall be terminated.

Sau khi mọi Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm đã được thanh toán và thực hiện đầy đủ, Hợp Đồng này và Thế Chấp được tạo lập theo Hợp Đồng này sẽ chấm dứt.

17.3 Release of the security

Giải chấp

Upon termination of this Agreement, the Mortgagee shall, as requested by and at the costs of the Mortgagor:

Khi Hợp Đồng này chấm dứt, theo yêu cầu và với chi phí của Bên Thế Chấp, Bên Nhận Thế Chấp sẽ:

(a) Sign and provide the Mortgagor with a document for the release of the security;

Ký và trao cho Bên Thế Chấp văn bản giải chấp;

(b) Return to the Mortgagor all the Mortgaged Properties, which are under the Mortgagee’s possession, remain unsold or not subject to enforcement as provided in this Agreement;

Giao trả cho Bên Thế Chấp mọi Tài Sản Thế Chấp mà Bên Nhận Thế Chấp đang chiếm giữ nhưng chưa bị bán hoặc xử lý theo Hợp Đồng này;

(c) Return to the Mortgagor all the documents that it has received from the Mortgagor under Article 6.1 of this Agreement (in connection with the Mortgaged Properties which are returned to it under this Article 17.3 (b) this Agreement); and

Giao trả cho Bên Thế Chấp mọi tài liệu mà Bên Thế Chấp đã giao cho Bên Nhận Thế Chấp theo Điều 6.1 của Hợp Đồng này (liên quan đến các Tài Sản Thế Chấp được giao trả cho Bên Thế Chấp theo Điều 17.3 (b) Hợp Đồng này); và

(d) Sign all documents as necessary so that the Mortgagor can deregister the Mortgage which has been registered in accordance whit this Agreement.

Ký mọi giấy tờ cần thiết để Bên Nhận Thế Chấp xóa Thế Chấp đã được đăng ký theo Hợp Đồng này.

17.4 Maintenance of the Effectiveness

Duy trì hiệu lực

All provisions on the indemnity extended to the Mortgagee and the Enforcement Agent as provided in this Agreement shall continue to be effective upon the signing date and the transfer date of this Agreement as well as the date of the termination of this Agreement.

Mọi quy định về bồi hoàn cho Bên NhậnThế chấp và Đại Diện Xử Lý TSBĐ được quy định tại Hợp Đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày ký, ngày chuyển giao Hợp Đồng này cũng như sau ngày chấm dứt Hợp Đồng này.

17.5 Rights and Remedies

Quyền và biện pháp khắc phục

(a) All rights and remedies provided in this Agreement are cumulative and do not exclude any other rights and remedies as provided by Vietnamese law;

Tất cả các quyền và biện pháp khắc phục quy định tại Hợp Đồng này được cộng dồn và không loại trừ bất kỳ các quyền hoặc các biện pháp khắc phục nào khác được pháp luật Việt Nam quy định;
(b) No failure or delay by the Mortgagee in exercising any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver of this Agreement (unless otherwise as agreed by the parties herein).

Việc Bên Nhận Thế Chấp không thực hiện hoặc hoãn thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này sẽ không được coi là Bên Nhận Thế Chấp từ bỏ những quyền và biện pháp khắc phục đó (trừ khi các bên có thỏa thuận khác).
(c) The waiver of any of its rights, powers and remedies by the Mortgagee under this Agreement shall be made in writing.

Việc Bên Nhận Thế Chấp từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hay biện pháp khắc phục nào của mình theo Hợp Đồng này đều phải được lập thành văn bản.

ARTICLE 18: CHANGES TO THE PARTIES

ĐIỀU 18: THAY ĐỔI CÁC BÊN

18.1 General provision

Quy định chung

This Agreement will be binding upon the Mortgagor, the Mortgagee and their permitted successors, transferees and assigns.

Hợp Đồng này ràng buộc Bên Thế Chấp, Bên Nhận Thế Chấp và những người được kế nhiệm, được nhận chuyển nhượng hoặc nhận chuyển giao của mình.

18.2 Assignments by the Mortgagor 

Chuyển nhượng bởi Bên Thế Chấp

The Mortgagor shall not assign or transfer any of its rights and obligations under this Agreement without the prior written consent of the Mortgagee.

Bên Thế Chấp không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Nhận Thế Chấp.

18.3 Assignment by the Mortgagee

Chuyển nhượng bởi Bên Nhận Thế Chấp

 (a) 
The Mortgagee may transfer or assign all or any part of this Agreement. In such case, its transferee(s) or assignee(s) shall take over and be entitled to all rights and powers of the Mortgagee;

Bên Nhận Thế Chấp có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần Hợp Đồng này. Trong trường hợp đó, các bên nhận chuyển nhượng hoặc nhận chuyển giao của Bên Nhận Thế Chấp sẽ nhận và có đầy đủ các quyền và quyền hạn của Bên Nhận Thế Chấp.

(b) 
The Mortgagor irrevocably and unconditionally confirms that:

Bên Thế Chấp xác nhận không hủy ngang và vô điều kiện rằng: 

(i)  
It consents to any transfer and assignment referred to in this Article 18.3 (a);
Bên Thế Chấp đồng ý với việc chuyển nhượng và chuyển giao nêu tại Điều 18.3 (a) này;
(ii)
It shall continue to be bound by the terms and conditions of this Agreement notwithstanding any such assignment or transfer under this Article 18.3 (a); and

Bên Thế Chấp sẽ tiếp tục bị ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này bất kể việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao theoĐiều 18.3 (a) này; và

(iii) 
The assignees of transferees of the Mortgagee shall acquire rights and interest in this Agreement.

Bên nhận chuyển nhượng hoặc nhận chuyển giao của Bên Nhận Thế Chấp được hưởng các quyền và lợi ích theo Hợp Đồng này.

ARTICLE 19: THE PARTIES’ UNDERTAKINGS

ĐIỀU 19: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

The Mortgagor and Mortgagee are legally responsible for the following undertakings:

Bên Thế Chấp và Bên Nhận Thế Chấp chịu trách nhiệm pháp lý đối với những cam kết sau đây:

19.1 Mortgagor undertakes that:

Bên Thế Chấp cam kết rằng:

(a) The information about identities, Mortgaged Properties hereinafter are true;

Những thông tin về nhân thân, Tài Sản Thế Chấp trong Hợp Đồng này là đúng sự thật;

(b) The Mortgage hereinafter is legitimate;

Thế Chấp theo Hợp Đồng này là đúng với quy định của pháp luật;

(c) At the time when this Agreement is signed:

Tại thời điểm giao kết Hợp Đồng này:

(i) There are no disputes relating to the Mortgaged Properties;

Tài Sản Thế Chấp không bị tranh chấp;

(ii) The Mortgaged Properties have not been enforced;

Tài Sản Thế Chấp không bị thi hành án;

(d) This Agreement’s commitment is entirely voluntary, undeceivable and not compelled; 

Việc giao kết Hợp Đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

(e) Conduct truthfully and sufficiently all term and conditions hereinafter.

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp Đồng này.

19.2 Mortgagee undertakes that:

Bên Nhận Thế Chấp cam kết rằng: 

(a) The information about identities hereinafter is true;

Những thông tin về nhân thân trong Hợp Đồng này là đúng sự thật;

(b) This Agreement’s commitment is entirely voluntary, undeceivable and not compelled;

Việc giao kết Hợp Đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

(c) Conduct truthfully and sufficiently all term and conditions hereinafter.

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp Đồng này.

ARTICLE 20: NOTICES

ĐIỀU 20: THÔNG BÁO

Unless otherwise agreed, any notice or approval or understanding as required in this Agreement shall be in writing. The delivery of any notice is provided in the Facility Documents.

Trừ khi có thỏa thuận khác, bất kỳ sự thông báo, chấp thuận hoặc thỏa thuận nào cần có theo Hợp Đồng này đều phải được lập thành văn bản và theo phương thức giao nhận quy định tại Các Văn Kiện Tín Dụng.

ARTICLE 21: GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

ĐIỀU 21: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

This Agreement shall be governed by the laws of Vietnam. Unless otherwise as agreed by the parties herein, all disputes in connection with this Agreement shall be referred to a competent court for resolution.

Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng này được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

ARTICLE 22: FINAL PROVISION

ĐIỀU 22: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

This Agreement is made in two (02) originals in bilingual English and Vietnamese. Each party to this Agreement shall keep one (01) original. In case of any conflict between English and Vietnamese contents, the English contents shall prevail unless otherwise required by law.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi bên trong Hợp đồng này giữ một (01) bản gốc. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phần nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, phần nội dung tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

IN WINTNESS WHEREOF, the parties hereto have authorized their legal representatives to sign this Agreement as of the date stated at the beginning hereof.

DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN, các bên đã ủy quyền cho đại diện hợp pháp của mình ký kết Hợp Đồng vào ngày được ghi tại phần đầu của Hợp Đồng Thế Chấp này.

	The Mortgagor 

Bên Thế chấp


	The Mortgagee

Bên Nhận Thế chấp



	
	

	Name/Tên:      

Title:      
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	Name/ Tên: Chen Kuo Chung 

Title: General Manager
Chức danh: Tổng Giám đốc


	Verified by:
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	Date:
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Địa điểm:
	








01-LNVN-513-1-004 Mortgage Agreement Over Chattel (Bilingual)                        Page 2 of 43
THE SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD - DONG NAI BRANCH.

